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thùc tr¹ng vµ triÓn väng

Mireille Razafindrakoto, François Roubaud, Lê Văn Dụy 

Giới thiệu  

Hoạt động kinh tế phi chính thức xuất 
hiện khắp mọi nơi ở Việt Nam, song những 
hiểu biết về nó vẫn còn rất ít ỏi. Cho tới nay 
không có số liệu về sự đóng góp của khu vực 
này cho nền kinh tế (dưới góc độ giá trị sản 
xuất hoặc lực lượng lao động), mà mới chỉ có 
các nghiên cứu đơn lẻ về khu vực này. Tuy 
nhiên, quy mô và vai trò của khu vực kinh tế 
phi chính thức vẫn là yếu tố quan trọng thúc 
đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam 
trong quá trình hội nhập quốc tế. Rất dễ thấy 
một thực tế là hầu hết người nghèo ở Việt 
Nam có thu nhập nhờ tham gia các hoạt 
động kinh tế mà chủ yếu là trong khu vực 
kinh tế phi chính thức. Vì vậy thông tin về khu 
vực này rất cần cho việc soạn thảo ra chiến 
lược xoá đói giảm nghèo một cách có hiệu 
quả; cho việc đề ra các chính sách giúp cho 
các đơn vị kinh tế thuộc khu vực này nâng 
cao được hiệu quả sản xuất (khả năng thành 
lập, tín dụng nhỏ, thủ tục đăng ký, tiệp cận 
với nguồn cung và công nghệ,…); cho việc 
bảo vệ tốt hơn lực lượng lao động thuộc khu 
vực này; và cho việc hoàn thiện các chính 
sách khuyến khích của nhà nước: phạm vi và 
phương thức thuế,… 

Tổng cục Thống kê (GSO) đã quyết định 
tiến hành, với sự tham gia của Đơn vị nghiên 
cứu Phát triển, Thể chế và Phân tích Dài hạn 
(DIAL) thuộc Viện Nghiên cứu của Pháp 
(IRD), một dự án nhằm cung cấp các thông 
tin toàn diện về khu vực kinh tế phi chính 
thức, bao gồm cả lực lượng lao động tham 
gia khu vực này, để mở đường cho phân tích 

sâu hơn về vai trò của khu vực kinh tế phi 
chính thức trong nền kinh tế Việt Nam.  

1. Đánh giá về thống kê và phân tích 
thống kê khu vực kinh tế phi chính thức 
ở Việt Nam 

Trên góc độ kinh tế và thống kê, mục 
tiêu là có được bức tranh toàn diện về khu 
vực kinh tế phi chính thức của nền kinh tế 
Việt Nam để:  

+ Hiểu tốt hơn về sự vận động của thị 
trường lao động; 

+ Nắm bắt tốt hơn về biến động của 
các đơn vị sản xuất kinh doanh; 

+ Có được bức tranh rõ ràng hơn về 
các khó khăn gặp phải và nhu cầu về các 
chính sách công của lực lượng lao động 
(bao gồm cả chủ cơ sở và lao động làm 
thuê) thuộc khu vực kinh tế phi chính thức; 

+ Giúp cho việc tính chỉ tiêu GDP và lập 
Tài khoản Quốc gia ở cấp tổng hợp chung 
chính xác hơn.  

Một cách khái quát, mục tiêu là để hiểu 
tốt hơn về vai trò và mối quan hệ của khu 
vực kinh tế phi chính thức với các khu vực 
còn lại của nền kinh tế.  

Để đánh giá sâu sát về khu vực kinh tế 
phi chính thức ở Việt Nam, dự án đã tiến 
hành bốn mảng nghiên cứu:  

1.1. Xem xét và đánh giá các nguồn 
dữ liệu hiện có  

Trong số các nguồn dữ liệu hiện có, có 
thể cung cấp thông tin về khu vực kinh tế phi 



 
   Th«ng tin Khoa häc Thèng kª  14 

chính thức, có ba nguồn chính đã được xác 
định:  

(1) Điều tra lao động và việc làm (LES); 

(2) Khảo sát mức sống hộ gia đình 
(VHLSS); 

(3) Điều tra các cơ sở SXKD cá thể phi 
nông nghiệp hàng năm (AHBS) 

Để tiến tới đo lường và định nghĩa khu 
vực kinh tế phi chính thức, chúng tôi tập 
trung vào xem xét về thiết kế mẫu và phạm vi 
phiếu điều tra dựa trên 5 vấn đề cơ bản sau: 

+ Thông tin về các khu vực thể chế, cụ 
thể hơn trong khu vực hộ gia đình, khả năng 
phân tách giữa các đơn vị kinh tế chính thức 
với phi chính thức theo hiện trạng đăng ký 
kinh doanh hoặc hình thức hạch toán; 

+ Thông tin về quy mô doanh nghiệp 
(thông tin này có thể là tiêu chuẩn để xác 
định xem một doanh nghiệp có thuộc khu 
vực kinh tế phi chính thức hay không); 

+ Thông tin về thu nhập từ việc làm 
(một chỉ tiêu phản ánh gần đúng giá trị tăng 
thêm của khu vực kinh tế phi chính thức); 

+ Thông tin về nghề phụ, để xem xét 
các đơn vị sản xuất chủ doanh nghiệp có 
nghề thứ hai (hoặc thứ ba, thứ tư,…); 

+ Thông tin về hợp đồng lao động hoặc 
trợ cấp xã hội, một tiêu chuẩn để xác định 
liệu lao động có thuộc khu vực kinh tế phi 
chính thức hay không.  

a/ Điều tra lao động việc làm (LES) 

LES là một cuộc điều tra lực lượng lao 
động thông thường. Nó được tiến hành lần 
đầu tiên vào năm 1996 và kể từ đó nó được 
điều tra hàng năm (MOLISA, 2006). LES 
được thiết kế nhằm nghiên cứu khuynh 
hướng của dân số hoạt động kinh tế hoặc 
không hoạt động kinh tế, tình trạng công ăn 

việc làm như có việc làm, thiếu việc làm, 
không có việc làm (thất nghiệp) đồng thời 
giám sát sự biến động của thị trường lao 
động. LES sử dụng khái niệm quốc tế về thị 
trường lao động và được sự trợ giúp về mặt 
nghiệp vụ của Tổ chức Lao động Quốc tế 
(ILO- Mạng lưới Thư Viện các Chỉ Tiêu Thị 
Trường Lao Động) và của Ngân Hàng Thế 
giới (Quỹ đảm bảo và và nâng cao năng lực 
Thống kê). Cuộc điều tra này do Bộ Lao 
động, Thương Binh và Xã hội (MOLISA) tiến 
hành với sự phối hợp của GSO. Điều tra 
trên thực địa được tiến hành vào nửa đầu 
tháng bảy. Kết quả và báo cáo tổng kết do 
MOLISA chuẩn bị và công bố vào qúy một 
của năm sau (Q1, N+1; một số kết quả sơ 
bộ được công bố vào đầu tháng 11 của năm 
N).  

Về mặt thiết kế mẫu, LES dựa vào mẫu 
ngẫu nhiên phân tổ hai cấp “cổ điển” (đơn vị 
mẫu cấp một là địa bàn điều tra của Tổng 
điều tra dân số hoặc thôn; Đơn vị chọn mẫu 
cấp hai là hộ gia đình; Bảng 1). LES có trên 
một 100 tổ được xác định dựa vào hai tiêu 
chí là thành thị/ nông thôn và tỉnh. Cỡ mẫu 
vào khoảng 100.000 hộ (cỡ mẫu tăng từ 
105.000 hộ vào năm 2000 lên 110.000 hộ 
vào thời kỳ 2001-2006). LES thu thập thông 
tin của từng người trong hộ (với những 
người từ 15 tuổi trở lên thì hỏi các câu hỏi 
về tình trạng việc làm).  

Về nội dung và phiếu điều tra, cuộc 
điều tra này thu thập thông tin về các chủ đề 
sau đây: 

+ Các đặc trưng xã hội và nhân khẩu 
học của các hộ;  

+ Thuộc lực lượng lao động hay không 
(đối với những người từ 15 tuổi trở lên: dựa 
vào công việc hiện thời (trong 1 tuần) hoặc 
thường xuyên (trong một năm);  
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+ Nghề nghiệp, ngành kinh tế, tình 
trạng việc làm, số giờ làm việc; 

+ Tiền công, tiền lương;  

+ Các đặc trưng của người thất nghiệp 
(độ dài thời gian thất nghiệp, nghề nghiệp 
gần đây nhất);  

+ Tình trạng thiếu việc làm.  

LES là một cuộc điều tra với số lượng 
tương đối ít câu hỏi (khoảng 20 trang dần 
rút xuống còn 7 trang) với một số lượng câu 

hỏi có hạn và có xu hướng giảm: từ khoảng 
60 câu hỏi vào những năm 1996-2001 rút 
xuống còn khoảng 30 câu hỏi vào năm 2004 
và các năm tiếp theo (năm 2006 chỉ có 24 
câu hỏi). Vào năm 2005, phiếu điều tra có 7 
câu hỏi về đặc trưng xã hội và nhân khẩu 
học cho từng thành viên của các hộ và 26 
câu hỏi về liên quan đến vấn đề của thị 
trường lao động. Mặc dầu số lượng và dạng 
thức câu hỏi thay đổi từ năm này sang năm 
khác, nhưng vẫn có một tập câu hỏi chung 
được lặp lại qua các năm. 

Bảng 1: Các đặc trưng cơ bản của LES, 1996-2006 

 Năm 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Thời điểm điều tra  t. 7 t. 7 t. 7 t. 7 t. 7 t. 7 t. 7 t. 7 t.4 t.4 t.4 
Đơn vị điều tra  hộ/cá 

nhân 
hộ/cá 
nhân 

hộ/cá 
nhân 

hộ/cá 
nhân 

hộ/cá 
nhân 

hộ/cá 
nhân 

hộ/cá 
nhân 

hộ/cá 
nhân 

hộ/cá 
nhân 

hộ/cá 
nhân 

hộ/cá 
nhân 

Thiết kế mẫu            
Tổng số tỉnh/TP 53 53 53 61 61 61 61 61 64 64 64
Số lượng đơn vị cấp 
một được chọn  

2 894 2 856 2 856 2 856 2 856 3 238 3 238 3 238 3 230 3 230 3 356

Số lượng hộ theo 
thiết kế ban đầu 

125 090 125 090 125 090 109 540 109 540 109 540 109 540 109 540 97 140 97 140 100 680

Số lượng hộ điều tra 
thực tế  

125 090 126 595 105 830 83 200 105 860 100 680 100 680 100 680 100 680 100 680 100 680

Phần điều tra lặp  Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Nội dung/Phiếu điều 
tra  

    

Số câu hỏi  60 49 49 67 59 62 59 53 34 33 24
Khu vực thể chế 
(khu vực kinh tế phi 
chính thức)  

Không1 Không1 Không1 Không1 Không1 Không1 Không1 Không1 Không2 Không2 Không5

Quy mô doanh nghiệp Không Không Không Không3 Không3 Không3 Không3 Không3 Không Không Không
Thu nhập hàng tháng Không Không Không Có Có Có Có Có Có Có Có
Nghề phụ  Không Không Không Không4 Không4 Không4 Không4 Không Không Không Không

Nguồn: LES, 1996-2006, MOLISA; các tác giả tự tính. 

Ghi chú: Không1: có một số thông tin về khu vực thể chế song không thể phân loại được; Không2: có 
thông tin chi tiết hơn nhưng cũng không đủ thông tin để phân loại; Không3: chỉ đối với hộ SXKD cá 
thể, “Có bao nhiêu lao động thường xuyên làm cho ông/bà?’’; Không4: có câu hỏi “Trong 12 tháng qua 
ông/bà làm bao nhiêu giờ cho các nghề khác ngoài nghề chính?”, nhưng không có thông tin về đặc 
trưng của nghề phụ; Không5: ít thông tin chi tiết về khu vực thể chế và vẫn không có thông tin để 
nhận dạng khu vực thể chế. 
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Nhìn chung, các khu vực thể chế đã 
được đề cập trong phiếu điều tra. Tuy nhiên, 
nếu như dễ dàng phân loại khu vực nhà 
nước và tư nhân, thì trong khu vực hộ gia 
đình (Kinh doanh hộ gia đình) không thể nào 
tách bạch được đơn vị nào là đơn vị SXKD 
phi chính thức (IPU) và đơn vị nào là đơn vị 
SXKD chính thức vì không có câu hỏi về 
tình trạng đăng ký kinh doanh, tình trạng 
hạch toán hoặc quy mô của các đơn vị này. 
Vì thế, LES không cho phép tính toán các 
chỉ tiêu thống kê về khu vực kinh tế phi 
chính thức theo khuyến nghị quốc tế.  

Thông tin về thu nhập của người lao 
động (chỉ đối với nghề chính) được đưa vào 
từ năm 1999. Mức độ xác thực của số liệu 
còn hạn chế vì trong phiếu điều tra chỉ có độc 
một câu hỏi (“trong 12 tháng qua ông/ bà thu 
nhập được bao nhiêu từ nghề này?”). Đối với 
lao động phi chính thức, thông tin thu thập 
được dựa trên câu hỏi này có thể bị sai lệch 
nhiều, vì nhiều người trong số họ không nắm 
rõ được thu nhập của mình (do hầu hết 
những người này không hạch toán hoặc 
không có sổ ghi chép). Cũng không có thông 
tin về nghề phụ trong phiếu điều tra, điều này 
sẽ dẫn đến việc ước lượng thiếu về quy mô 
của khu vực kinh tế phi chính thức và ước 
lượng thái quá về thu nhập bình quân của 
một IPU (thường có quy mô nhỏ hơn so với 
quy mô của đơn vị được xác định dựa vào 
nghề chính). Cuối cùng LES, không thu thập 
thông tin về hợp đồng lao động và trợ cấp xã 
hội. Điều đó cũng khiến cho không thể xác 
định được lao động trong khu vực kinh tế phi 
chính thức và tất nhiên không ước lượng 
được lực lượng lao động thuộc khu vực này 
theo khuyến nghị quốc tế.  

b/ Khảo sát mức sống hộ gia đình (VHLSS) 

Khảo sát mức sống hộ gia đình được 
thực hiện thường kỳ (VLSS 1992/1993, và 
1997/1998; MPHS - Điều tra đa mục tiêu 
1994, 1995, 1996, 1997, 1999; VHLSS 2002, 
2004 and 2006). Đây là cuộc điều tra cấp 

toàn quốc và được thiết kế để tính toán và 
theo dõi điều kiện sống của các hộ gia đình. 
VHLSS xuất phát từ chương trình nghiên cứu 
đo lường mức sống (LSMS) bắt đầu vào năm 
1985 ở Bờ biển Ngà và Pê ru và sau đó 
được Ngân hàng Thế giới mở rộng ra một số 
nước. Cuộc điều tra này lần đầu tiên áp dụng 
ở Việt Nam vào năm 1992/1993 và lần thứ 
hai được áp dụng là vào năm 1997/1998. Kể 
từ năm 2002 nó được thực hiện 2 năm một 
lần và dự kiến kéo dài cho tới năm 2010. 
Ngoài phiếu hỏi chính, bắt đầu từ năm 2004 
sẽ điều tra thêm các chủ đề (Môđun) khác 
nhau (Môđun “đất đai” và “các hoạt động phi 
nông nghiệp” điều tra vào năm 2004; Môđun 
“quản lý rủi do” và “quản lý công” vào năm 
2008; Môđun “Y tế” và “giáo dục” vào các 
năm từ 2006 và 2010). Cuộc điều tra này 
GSO tiến hành với sự tài trợ cả về mặt kỹ 
thuật lẫn kinh phí của một số tổ chức quốc tế 
như Ngân Hàng Thế giới, UNDP,… VHLSS 
là nguồn cung cấp thông tin cơ bản về mức 
sống của dân cư và nó giữ vai trò trọng tâm 
giám sát nghèo đói ở Việt Nam. Mặc dù có 
sự thay đổi về phiếu điều tra và quy mô mẫu, 
song tất cả các cuộc điều tra VHLSS đều có 
một nền tảng chung cho phép so sánh kết 
quả theo thời gian.  

Cuộc điều tra VHLSS dựa trên một mẫu 
ngẫu nhiên phân tổ 3 cấp “cổ điển” (đơn vị 
chọn mẫu cấp I là thôn/ bản; đơn vị chọn 
mẫu cấp II là địa bàn điều tra của Tổng điều 
tra dân số và nhà ở; đơn vị chọn mẫu cấp III 
là hộ gia đình; (Phùng Đức Tùng và Nguyễn 
Phong, 2006). Quy mô mẫu tăng từ 4 800 hộ 
vào năm 1992/1993 lên 6 000 hộ vào năm 
1997/1998 và 75 000 hộ vào năm 2002. Vào 
hai năm 2004 và 2006 quy mô mẫu ở mức 
45 000 hộ (xem bảng 2). Trong giai đoạn 
2002-2008 mẫu được chọn từ một mẫu địa 
bàn chủ được thiết kế dựa vào các địa bàn 
của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 
1999. Mẫu đại diện cho cấp toàn quốc, khu 
vực thành thị/nông thôn và cho từng tỉnh.
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Bảng 2: Các đặc trưng cơ bản của VHLSS, 1992-2006 

 Năm 
 1992/93 1997/98 2002 2004 2006 
Thời điểm điều tra  10/92-09/93 12/97-11/98 01/02-10/02 01/04-10/04 01/06-10/06
Đơn vị điều tra  hộ/cá nhân hộ/cá nhân hộ/cá nhân hộ/cá nhân hộ/cá nhân 
Thiết kế mẫu      
Tổng số tỉnh/TP 53 61 64 64 64 
Tổng số đơn vị cấp một (xã) 10 000 10 331 10 476 10 476 10 476 
Số đơn vị cấp một được chọn  150 150 3 000   
Tổng số đơn vị cấp hai (EAs)   166 520 166 520 166 520 
Số đơn vị cấp hai được chọn     3 063  
Số lượng hộ theo thiết kế 
ban đầu 

4 800 6 000 75 000* 45 000** 45 000** 

Số lượng hộ điều tra thực tế  4 800 5 994 74 344 45 944 45 000 
Phần điều tra lặp  - Có 

(4 300 hộ) 
Không Có 

(4 476 hộ) 
Có 

Nội dung / Phiếu điều tra      
Số lượng câu hỏi Khoảng  

1 000 
Khoảng  
 1 000 

Ít hơn Ít hơn Ít hơn 

Khu vực thể chế  Có Có Có Có Có 
Quy mô doanh nghiệp Không Không Không Không Không 
Thu nhập hàng tháng  Có Có Có Có Có 
Nghề phụ Có Có Có Có Có 

Nguồn: VHLSS, 1992-2006, GSO; các tác giả tự tính. *: Vào năm 2002, một mẫu con khoảng 45 000 hộ trả lời phiếu điều 
tra dài có phần về chi tiêu. **: Vào năm 2004 và 2006, một mẫu con khoảng 9 000 hộ trả lời phiếu hỏi dài hơn có phần chi 
tiêu và môđun phụ thêm. 
 

VHLSS dường như là nguồn thông tin 
tốt nhất về khu vực kinh tế phi chính thức, 
về lao động khu vực phi chính thức và các 
vấn đề có liên quan. Nó có thể cung cấp 
thông tin về các chỉ tiêu thống kê về khu vực 
kinh tế phi chính thức (chủ yếu nhờ mục 
“tình trạng việc làm” và “kinh doanh hộ gia 
đình” của phiếu). Hơn thế nữa, VHLSS còn 
có thể được sử dụng để nghiên cứu các chủ 
đề khác nữa và các chủ đề phân tích cũng 
có thể được tiến hành nếu sử dụng số liệu 
chi tiết của nó (xem mục 2). 

Tuy nhiên, VHLSS không phải được 
thiết kế để nghiên cứu riêng về khu vực kinh 
tế phi chính thức. Hơn thế nữa, nó còn mắc 
phải các thiếu sót là không phản ánh các 
vấn đề một cách chính xác. Hai yếu điểm cơ 
bản của nó là: a) độ sát thực khi cung cấp 
thông tin về khu vực kinh tế phi chính thức: 
các câu hỏi liên quan đến sản xuất và thu 
nhập của khu vực kinh tế phi chính thức 
không được đưa ra chi tiết để có thể có 
được các chỉ tiêu ở cấp tổng hợp; b) phạm 
vi chủ đề: một số chỉ tiêu quan trọng không 
được đưa vào phiếu điều tra (nguồn nguyên 
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liệu, nơi tiêu thụ sản phẩm, đầu tư, vốn, giá 
cả, khó khăn và nhu cầu,…). 

Vì cuộc điều tra VHLSS được thiết kế 
chủ yếu là để thu thập thông tin về thu nhập 
và chi tiêu, nên các chỉ tiêu về thị trường lao 
động bị hạn chế. Đặc biệt là không thể xác 
định xem trong số các lao động có việc làm 
lao động nào thuộc khu vực kinh tế phi 
chính thức và lao động nào thuộc khu vực 
kinh tế chính thức. Hơn thế nữa, đối với các 
lao động được trả lương cũng không biết là 
họ có được bảo hiểm xã hội hay không (câu 
hỏi chủ chốt để xác định lao động có thuộc 
khu vực phi chính thức hay không) mà chỉ 
có tổng số trợ cấp xã hội mà họ nhận được. 
Cuối cùng, cuộc điều tra cũng không cho 
biết thông tin về các đặc trưng của lực 
lượng lao động làm việc trong các đơn vị 
kinh doanh hộ gia đình (có đăng ký kinh 
doanh hay không). 

c/ Cuộc điều tra cơ sở SXKD cá thể phi 
nông nghiệp hàng năm (AHBS) 

Ở Việt Nam, từ những năm 2000 các 
số liệu thống kê về hoạt động sản xuất (trừ 
các hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp) 
được dựa vào hai nguồn:  

+ Điều tra doanh nghiệp (và các cuộc 
điều tra giữa hai kỳ tổng điều tra); 

+ Điều tra các cơ sở SXKD cá thể phi 
nông nghiệp (và Tổng điều tra).  

Về mặt lý thuyết, hai nguồn thông tin này 
bổ sung cho nhau (theo luật doanh nghiệp 
không có sự giao nhau giữa các doanh 
nghiệp và kinh doanh hộ gia đình)(1) và kỳ 
vọng chúng sẽ cho bức tranh đầy đủ về hoạt 
động phi nông nghiệp trên phạm vi toàn 
quốc. Vì nguồn thông tin đầu tiên chỉ liên 
quan đến các doanh nghiệp, nên ở đây 
không đề cập đến mà chỉ đề cập đến nguồn 

thông tin thứ hai có bao hàm các hoạt động 
kinh tế phi chính thức theo định nghĩa quốc 
tế.  

Trước năm 2003, các cơ sở SXKD cá 
thể phi nông nghiệp ở các ngành kinh tế khác 
nhau được điều tra riêng. Từ năm 2003 các 
cuộc điều tra được tiến hành theo một kế 
hoạch thống nhất cho các hoạt động kinh tế 
thuộc các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch 
vụ, vận tải, bưu chính và viễn thông.  

- Đối với chỉ tiêu số lượng các cơ sở 
SXKD cá thể: tập trung vào tình hình của 
từng năm để chọn ra phương pháp điều tra 
thích hợp (điều tra toàn bộ hay điều tra chọn 
mẫu).  

- Đối với các chỉ tiêu sản lượng và chi 
phí của các cơ sở SXKD cá thể phi nông 
nghiệp: điều tra chọn mẫu với mức độ đại 
diện cho từng hoạt động kinh tế ở cấp tỉnh 
(đại diện theo ngành thì xác định tới cấp 
huyện).  

Mục đích của AHBS là thu thập thông 
tin cơ bản về ba loại cơ sở SXKD cá thể:  

+ Các cơ sở SXKD cá thể cần giấy 
phép kinh doanh;  

+ Các cơ sở SXKD không cần giấy 
phép kinh doanh;  

+ Các doanh nghiệp tư nhân (có trên 10 
lao động hoặc có hơn một địa điểm kinh 
doanh) cần phải đăng ký kinh doanh nhưng 
không đăng ký;  

Cơ sở SXKD cá thể được điều tra phải 
đảm bảo các điều kiện khác nhau. Các điều 
kiện này chủ yếu có liên quan đến tình trạng 
hoạt động của các cơ sở này:  

+ Thời kỳ hoạt động: cơ sở phải hoạt 
động và hoạt động ít nhất là trong thời gian 
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là 3 tháng vào năm trước (các cơ sở SXKD 
tạm thời không hoạt động cũng được tính);  

+ Sở hữu: cơ sở phải do cá nhân sở 
hữu;  

+ Cơ ngơi: các cơ sở không có địa 
điểm cố định không được tính.  

Về nhận dạng các cơ sở SXKD cá thể 
trên thực địa, tổng điều tra các đơn vị kinh 
tế được tiến hành theo hai bước: bước 
một, GSO đưa ra quy trình lập danh sách 
các cơ sở theo phương pháp “từ dưới lên” 
(từ phòng thống kê huyện lên cục thống kê 
cuối cùng là lên GSO); bước hai: tiến hành 
điều tra được tiến hành ở cấp xã. Điều tra 
viên là những người ở địa phương. Họ 
thường biết các hộ và hoạt động của các 
hộ này.  

Đối với các cuộc điều tra AHBS, các xã 
được chọn một cách ngẫu nhiên ở cấp trung 
ương, và cuộc điều tra chi tiết được tiến 
hành. Ví dụ, vào năm 2003, 40% trong tổng 
số 10 533 xã của toàn quốc được chọn và 
vào năm 2005, 20% xã được chọn.  

Nội dung của phiếu điều tra rất hạn 
chế. Nó bao gồm các tiêu thức điều tra sau: 
ngành kinh tế, số lượng lao động (lao động 
gia đình, lao động phải trả lương), tài sản cố 
định và nguồn vốn, doanh thu (được xác 
định bởi cơ quan thuế vụ và doanh thu thực 
tế do điều tra viên tính toán được) và thuế 
(thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu 
thụ đặc biệt và các loại thuế khác), sản 
lượng, điều kiện kinh doanh (chủ sở hữu, 
nơi kinh doanh, ngày thành lập, số tháng, số 
ngày số giờ hoạt động, số đơn vị kinh tế).

Bảng 3: Các đặc trưng cơ bản của AHBS (2002-2006) 

Năm 
% 

2002 2003 2004 2005 2006 

Thời điểm điều tra  Tuỳ ngành 1/10 1/10 1/10 1/10 
Đơn vị điều tra  Đơn vị kinh 

tế cơ sở 
Đơn vị kinh 

tế cơ sở 
Đơn vị kinh 

tế cơ sở 
Đơn vị kinh 

tế cơ sở 
Đơn vị kinh 

tế cơ sở 

Thiết kế mẫu      

Tổng số tỉnh 61 61 64 64 64 

Tổng số đơn vị cấp một (xã) 10 533 10 533 10 964 10 964 10 964 
Số đơn vị cấp một được chọn  Tổng điều 

tra 
40% xã Tổng điều 

tra 
20% xã 20% xã 

Số đơn vị kinh tế cơ sở được 
điều tra  

100% đơn 
vị kinh tế cơ 

sở được ở 
xã được 

chọn 

100% đơn 
vị kinh tế cơ 

sở được ở 
xã được 

chọn 

100% đơn 
vị kinh tế cơ 

sở được ở 
xã được 

chọn 

100% đơn 
vị kinh tế cơ 

sở được ở 
xã được 

chọn 

100% đơn 
vị kinh tế cơ 

sở được ở 
xã được 

chọn 

Nguồn: GSO, Các cơ sở SXKD cá thể phi nông nghiệp, kết quả điều tra 2002-2005; tính toán của 
các tác giả.  
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Với mục đích thống kê khu vực kinh tế 
phi chính thức và lao động thuộc khu vực 
này, AHBS cung cấp các thông tin bổ ích về 
khu vực kinh tế này. Nhưng a) có một vấn đề 
rất quan trọng về phạm vi (thiếu các đơn vị 
sản xuất kinh doanh không có trụ sở cố định) 
dẫn đến làm ước lượng bị chệch (xem ở 
dưới đây), b) các chủ đề liên quan đến khu 
vực kinh tế phi chính thức (giá trị tăng thêm, 
đầu vào, đầu ra,…) còn xa mới là đầy đủ.  

Cuối cùng, giống như LES và VHLSS, 
AHBS không phải là ứng cử viên thích hợp 
cho thống kê khu vực kinh tế phi chính thức. 
Tuy nhiên nó có thể cung cấp một số thông 
tin về trụ sở của các IPU giúp cho việc hoàn 
thiện “cuộc điều tra hỗn hợp giữa doanh 
nghiệp và hộ kinh doanh” về khu vực kinh tế 
phi chính thức (cuộc điều tra dạng 1-2-3). 

1.2. Tích hợp khu vực kinh tế phi 
chính thức vào Tài khoản Quốc gia  

Khu vực kinh tế phi chính thức được các 
nhà thống kê Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc 
gia Việt Nam nghiên cứu cả về mặt lý luận 
lẫn thực hành. Tuy nhiên thông tin hiện có có 
mức độ xác thực rất hạn chế bởi vì không có 
các nguồn thông tin chuyên biệt ban đầu (giả 
thuyết đặc biệt: về quy mô, giá cả, biến 
động,…). Tài khoản Quốc gia Việt Nam sử 
dụng AHBS làm nguồn thông tin ban đầu để 
xây dựng tài khoản sản xuất và sử dụng 
VHLSS để tính tiêu dùng cuối cùng của các 
hộ gia đình. Vào năm 2004, một đề tài nghiên 
cứu khoa học nghiên cứu về khu vực kinh tế 
không quan sát được đã được Vụ Hệ thống 
Tài khoản Quốc gia của GSO thực hiện. Mục 
tiêu của đề tài này là xác định các đặc trưng 
và phương pháp thu thập thông tin về các 
hoạt động kinh tế không quan sát được (bao 
gồm cả các hoạt động kinh tế phi chính thức) 
trong Hệ thống Tài khoản Quốc gia Việt Nam. 

Tuy nhiên, đề tài chỉ dừng lại ở mức đưa ra 
các khái niệm và định nghĩa cho khu vực 
này. Đề tài khuyến nghị cần tiến hành một 
cuộc điều tra về khu vực kinh tế phi chính 
thức với các mục tiêu sau:  

+ Có được các ước lượng chính xác 
hơn về GDP và Tài khoản Quốc gia tổng hợp 

+ Xây dựng tài khoản vệ tinh về khu 
vực kinh tế phi chính thức. 

1.3. Khung pháp lý 

Phân tích khung pháp lý điều chỉnh 
hoạt động của các đơn vị SXKD là trọng tâm 
để xây dựng định nghĩa thực hành về khu 
vực kinh tế phi chính thức ở Việt Nam, 
tương thích với các khái niệm lý thuyết đã 
được quốc tế chấp nhận.  

Theo luật, có hai nhóm đơn vị SXKD 
không có tính chất pháp nhân. Đó là các hộ 
kinh doanh được đăng ký theo quy định 
trong Nghị định 88/2006/ND-CP, ngày 29 
tháng 8 năm 2006.  

1 - Các hộ kinh doanh không đăng ký 
là các đơn vị được miễn đăng ký theo luật. 
Theo Điều 36, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương quy định mức 
thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa 
phương làm căn cứ cho phép các hộ kinh 
doanh có mức thu nhập thấp hơn mức này 
không phải đăng ký kinh doanh.  

2 - Các hộ kinh doanh được đăng ký 
phải tuân theo thủ tục đăng ở cơ quan đăng 
ký kinh doanh cấp huyện để đảm bảo có 
giấy chứng nhận kinh doanh. Các hộ kinh 
doanh này cũng phải tuân thủ các thủ tục 
đăng ký để có được giấy chứng nhận đăng 
ký thuế và mã thuế. Cuối cùng, các hộ kinh 
doanh này cũng phải mở sổ kế toán đơn 
giản để tránh tính trùng.  
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Trong trường hợp một hộ kinh doanh 
có hơn 10 lao động hoặc có trên 1 cơ sở 
kinh doanh thì cần chuyển nó thành một 
doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp.  

Phân tích luật kinh doanh cho phép đưa 
ra một định nghĩa sơ bộ về khu vực kinh tế 
phi chính thức phù hợp với Việt Nam: đơn 
vị kinh tế phi chính thức bao gồm tất cả 
các đơn vị SXKD không đăng ký kinh 
doanh hoặc không có sổ kế toán. Định 
nghĩa này cũng phù hợp với khuyến nghị 
quốc tế về khái niệm về khu vực kinh tế và 
lao động phi chính thức (Hussmanns, 2004).  

1.4. Khu vực kinh tế phi chính thức ở 
Việt Nam 

Qua điểm lược các tài liệu về khu vực 
kinh tế phi chính thức ở Việt Nam có thể rút 
ra một số kết luận sau (chi tiết xem Nguyễn 
Hữu Chí, 2007). Thứ nhất, có rất ít các 
nghiên cứu về lĩnh vực này được tiến hành. 
Lại càng ít các ấn phẩm về nó được công bố 
(bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt: CIEM, 
1997; Lê Đăng Doanh và các cộng sự, 
1997; Vũ Thu Giang and Trần Thị Thu, 
1999; Tenev và các cộng sự, 2003; ADB, 
2004; Phạm Văn Dũng và các cộng sự, 
2004; Taussig và Hang, 2004). Tuy nhiên, 
có một số công trình nghiên cứu về các vấn 
đề có liên quan đến khu vực này như các 
doanh nghiệp siêu nhỏ, kinh doanh của các 
hộ SXKD cá thể phi nông nghiệp (NFHHB).  

Thứ hai, các năm gần đây đã có sự bàn 
luận đáng lưu ý về quy mô của kinh doanh 
hộ gia đình ở Việt Nam và tác động của nó 
tới chỉ tiêu kinh tế tổng hợp chủ yếu (như 
GDP, tỷ lệ tham gia lao động,…). Cuộc thảo 
luận bắt đầu từ bài báo của Vijverberg 
(2005). Với mục tiêu là đánh giá xem có bao 
nhiêu hộ kinh doanh ở Việt Nam đã so sánh 

từ hai nguồn số liệu khác nhau, một từ 
VHLSS2004 và một từ AHBS2004. Theo 
VHLSS, có 9,3 triệu NFHHB vào năm 2004. 
Trong khi đó AHBS cho con số tương ứng là 
6,1 triệu NFHHB thuộc 4,5 triệu hộ. Cũng 
năm đó AHBS cho một ước lượng là 2,9 
triệu NFHHB, như vậy đã thiếu mất 1,6 triệu 
NFHHB trong AHBS. Một trong những ảnh 
hưởng của việc này là một lượng lớn 
NFHHB bị bỏ sót có thể sẽ làm cho GDP 
của Việt Nam thấp hơn một cách đáng kể so 
với thực tế (thấp hơn khoảng 7% theo tính 
toán của tác giả. World Bank, 2006).  

Cho đến nay, chưa có câu trả lời rõ 
ràng cho các vấn đề đang là cốt lõi này mặc 
dù vẫn mong muốn dung hoà hai nguồn số 
liệu này (Vijverberg và các cộng sự, 2006). 
Tuy nhiên, cho dù kết quả của các nghiên 
cứu tiếp theo như thế nào đi chăng nữa thì 
việc đánh giá một cách rành mạch cũng rất 
khó vì cả hai nguôn số liệu này đều không 
được thiết kế với mục tiêu là thu thập thông 
tin về khu vực kinh tế phi chính thức.  

Kết luận của mục này là khu vực kinh tế 
phi chính thức giữ vai trò quan trọng trong 
tăng trương kinh tế của Việt Nam, đồng thời 
cũng giữ vai trò quan trong trong chiến lược 
xoá đói giảm nghèo của nước này. Tuy 
nhiên, hệ thống thống kê quốc gia hiện thời 
chưa cho một bức tranh xác thực về khu 
vực kinh tế phi chính thức do chưa có một 
cuộc điều tra nào được thiết kế riêng cho 
mục đích nghiên cứu lĩnh vực này.  

2. Kết quả ước lượng ban đầu cho 
khu vực kinh tế phi chính thức  

Các kết quả ở mục 1 cho thấy dựa vào 
các nguồn số liệu hiện có không có cách 
nào để nhận dạng một cách chính xác khu 
vực kinh tế phi hính thức cũng như lao động 
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thuộc khu vực này theo định nghĩa của quốc 
tế. Tuy nhiên, cũng nên cố gắng ước lượng 
một số chỉ tiêu thống kê và đưa ra hình ảnh 
của khu vực này dựa vào các phương pháp 
ước lượng phù hợp và phân tích sâu kết 
quả của các cuộc điều tra. Các kết quả 
được trình bày ở đây chủ yếu có được dựa 
vào các cuộc điều tra VHLSS, nguồn số liệu 
tốt nhất hiện có đáp ứng mục đích này. 
Cũng cần lưu ý là tất cả các kết quả được 
trình bày ở đây cũng chỉ là các kết quả phụ 
tốt nhất có được trong khi chờ đợi các cuộc 
điều tra được thiết kế riêng để nghiên cứu 
khu vực kinh tế phi chính thức và lao động 
thuộc khu vực này (xem mục 3 dưới đây).  

Nguyên nhân quan trọng khiến cho lao động 
thiếu việc làm  

Chỉ tiêu tỷ lệ sử dụng lao động đã được 
tính toán. Chỉ tiêu này được định nghĩa là tỷ 
số giữa số giờ thực tế làm việc trong năm 
(cho tất cả các nghề được nghiên cứu) và 
tổng số giờ người lao động phải làm việc 
theo luật định (mỗi thành viên của dân số 
hoạt động kinh tế (bao gồm những người có 
việc làm và những người thất nghiệp) theo 

quy định của luật lao động phải làm 48 tiếng 
một tuần).(2)  

Sử dụng chỉ tiêu này ta có thể thấy là 
mặc dù tỷ lệ thất nghiệp rất thấp, song thị 
trường lao động ở Việt Nam còn lâu mới đạt 
mức “đầy đủ công ăn việc làm”. Ở cấp toàn 
quốc, vào năm 2004 khoảng một phần tư 
thời gian lao động tiềm năng không được 
huy động (xem bảng 5). Tỷ lệ thiếu việc làm 
dường như ở các vùng là khá giống nhau, 
trừ vùng đồng bằng sông Mê kông cao hơn 
đôi chút. Tỷ lệ này theo trình độ tay nghề có 
sự khác nhau lớn. Trình độ tay nghề càng 
cao, tỷ lệ thiếu việc làm càng thấp: tỷ lệ này 
giảm dần từ mức 25% cho nhóm người 
không có tay nghề xuống mức dưới 16% 
cho nhóm người có tay nghề bậc cao. Kết 
quả là để tăng lực lượng lao động điều quan 
trọng bậc nhất là tập trung tạo nghề cho 
nhóm người không có trình độ tay nghề. 
Hơn nữa, sức ép tăng lương cũng là yếu tố 
quan trọng đối với nghề đòi hỏi tay nghề cao 
vì có sự thiếu hụt nguồn lao động ở các 
ngành này (ví dụ như trong ngành khoa học 
máy tính). 

Bảng 5: Tỷ lệ thiếu việc làm theo trình độ tay nghề và theo vùng, 2004 
Lao động  

% Không có tay 
nghề 

Tay nghề bậc 
trung 

Tay nghề bậc 
cao 

Tổng 

Đông Bắc 22,2 20,2 12,8 21,5 
Tây Bắc 26,3 18,7 17,5 25,3 
Đồng bằng sông Hồng 20,7 19,8 14,6 20,1 
Bắc Trung Bộ  21,3 20,9 17,6 21,1 
Nam Trung Bộ  24,6 21,4 17,9 23,8 
Tây Nguyên  22,0 20,4 18,9 21,8 
Đông Nam Bộ  24,5 20,7 16,7 23,2 
Đồng bằng sông Cửu Long  32,6 27,1 16,2 31,8 
Toàn quốc 25,0 21,1 15,8 24,0 

Nguồn: VHLSS 2004, GSO; Các tác giả tự tính.  
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Có sự tăng mạnh của lương thực tế  

Bất chấp mức thiếu việc làm cao, lương 
đã tăng liên tục trong thời kỳ từ năm 1997 
đến năm 2004. Sự tăng trưởng kinh tế mạnh 
đã dẫn đến mức lương bình quân hàng năm 
tăng 36,6% trong thời kỳ được nghiên cứu. 
Điều đó có nghĩa là bình quân một năm mức 
lương tăng 4,6%(3). 

Lương thực tế tăng cả ở khu vực thành 
thị lẫn nông thôn (tỷ lệ tăng tương ứng là 
42% và 46% trong giai đoạn 1997-2004). 
Mức tăng chung ở cấp quốc gia ít quan 
trọng hơn, bởi có sự ảnh hưởng của cơ cấu 
(người lao động hưởng lương ở khu vực 
nông thôn phân bố rải rác trong khi đó mức 
lương ở khu vực này lại thấp). Trong năm 
1997, có 52% lao động hưởng lương ở khu 
vực nông thôn, vào năm 2004 tỷ lệ này là 
72%. Cải cách tiền lương 2004 có quan hệ 
chặt chẽ và nghịch đảo với tỷ lệ thiếu việc 
làm theo trình độ tay nghề: như vậy những 
người không có tay nghề ít hưởng lợi hơn 
nhờ sự gia tăng này (24% so với 43% của 
nhóm công nhân có tay nghề cao). Hơn 
nữa, tăng lương của nam giới thấp hơn so 
với của nữ giới (tỷ lệ tương ứng là 32% và 
45%). Sự khác nhau về sự thay đổi này giữa 
các nhóm dân số có một ảnh hưởng quan 
trọng về mặt phân bố.  

Sự tăng lương cũng xảy ra ở mỗi vùng. 
Tuy nhiên, điều đó quan trọng hơn ở các 
khu vực nghèo (Tây Bắc, Đông Bắc và Tây 
Nguyên) vì nó sẽ cải thiện vị trí tương đối 
của các vùng này. Cho dù sự cách biệt đã 
được thu hẹp, mức lương ở các tỉnh thuộc 
vùng Đông Nam Bộ cao hơn nhiều so với 
các tỉnh thuộc các vùng khác (cao gấp đôi 
các tỉnh lân cận của vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long), sự khác biệt cũng khó có thể 

giải thích được là do sự khác biệt về giá cả. 
Mặt khác, mức lương ở Hà Nội (Vùng Đồng 
bằng sông Hồng) thấp hơn mức trung bình 
của cả nước.  

Tăng tỷ trọng của thu nhập từ lương 
trong ngân sách gia đình  

Cuối cùng, hai yếu tố tích cực (tăng tỷ 
lệ công nhân hưởng lương và tăng lương 
thực tế) sẽ ảnh hưởng tới ngân sách gia 
đình tới mức nào? Thu nhập bằng lương 
ngày càng trở nên quan trọng đối với chi 
cho tiêu dùng của các hộ gia đình. Trong 
vòng 6 năm tỷ trọng này đã tăng lên gần gấp 
hai lần (từ 21% vào năm 1997 lên 38% vào 
năm 2004). Sự đóng góp của thu nhập bằng 
lương trong ngân sách gia đình ở các vùng 
nghèo, nơi mức lương và công nhân hưởng 
lương rất thấp, tăng nhanh hơn so với ở các 
vùng khác. Vào năm 2004, ở vùng nghèo 
nhất (Vùng Tây Bắc) tổng tiền lương chiếm 
30% tổng tiêu dùng của các hộ gia đình, 
trong khi đó tỷ lệ này ở vùng giàu nhất 
(Vùng Đông Nam Bộ) là 44%. Vào năm 
1997 tỷ lệ tương ứng của hai vùng này là 
6% và 30%. Đối với mỗi ngũ phân vị của chỉ 
tiêu bình quân một đầu người, tỷ trọng của 
thu nhập bằng lương tăng dần. Như đã biết, 
tỷ trọng này có quan hệ đồng biến với mức 
độ giàu có của các hộ gia đình, nhưng thu 
nhập bằng lương luôn chiếm trên một phần 
tư của ngân sách gia đình (24% đối với 
nhóm hộ nghèo nhất, ngũ phân vị thứ nhất, 
44% đối với nhóm hộ giàu nhất, ngũ phân vị 
thứ năm). Ngay cả ở khu vực nông thôn 
cũng xấp xỉ một phần ba (khu vực thành thị 
là 43%). Điều đó cho thấy có sự phát triển 
mạnh của thu nhập bằng lương ở khu vực 
nông thôn. 
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Bảng 6: Tỷ lệ của lương trong chi tiêu của các hộ 1997-2004 

1997 2002 2004  1997 2002 2004 % 

Đông Bắc 9,8 32,7 36,0 Phân vị 1 15,6 31,2 23,5 
Tây Bắc 5,6 25,9 29,6 Phân vị 2 14,5 35,4 29,9 
Đồng bằng sông Hồng 18,2 36,9 38,4 Phân vị 3 16,3 35,0 33,6 
Bắc Trung Bộ  13,8 26,7 30,1 Phân vị 4 17,6 35,0 38,0 
Nam Trung Bộ  24,1 40,5 39,8 Phân vị 5 26,5 42,8 43,5 
Tây Nguyên  4,2 29,2 29,4     
Đông Nam Bộ  34,1 50,8 44,0 Thành thị 33,4 47,2 43,1 
Đồng bằng sông Cửu Long  16,7 34,4 32,6 Nông thôn 12,3 31,6 32,6 

Toàn quốc 20,8 38,4 37,6 Toàn quốc 20,8 38,4 37,6 

Nguồn: VLSS 1998, VHLSS 2002 và 2004, GSO; Các tác giả tự tính. 
 

Khu vực kinh tế phi chính thức: Kết quả 
nghiên cứu ban đầu 

Xem xét các dữ liệu hiện có thấy rằng: 
cho đến nay vẫn không thể xác định một 
cách chính xác khu vực kinh tế phi chính 
thức ở Việt Nam. Tuy nhiên, với dữ liệu hiện 
có (chủ yếu là từ VHLSS) có thể đưa ra các 
đặc trưng chung của khu vực này trong các 
năm qua. Tuy nhiên cũng cần nhấn mạnh là 
với nguồn thông tin có hạn, các chuẩn mực 
được dùng để xác định khu vực kinh tế phi 
chính thức hoặc lao động thuộc khu vực này 
cũng chỉ một phần nào đó phù hợp với định 
nghĩa chuẩn của quốc tế: tự sản xuất kinh 
doanh (chỉ với hoạt động phi nông nghiệp) 
thuộc ‘‘khu vực kinh tế phi chính thức’’ nếu 
hoạt động này không được đăng ký với nhà 
nước; và ‘‘người lao động hưởng lương khu 
vực kinh tế không chính thức’’ bao gồm 
những người không hưởng trợ cấp xã hội. 
Nhưng cũng phải thật thận trọng khi sử 
dụng và cắt nghĩa kết quả dưới đây, vì mức 

độ sát thực của các số liệu về trợ cấp xã hội 
không thực sự đảm bảo trong VHLSS.  

Như vậy nếu ta cho là số liệu hiện có cho 
phép ít nhất là ước lượng kết quả ban đầu ở 
cấp toàn quốc, thì 1 trong 4 (28%) nghề được 
nghiên cứu ở đây thuộc khu vực kinh tế phi 
chính thức (xem hình 7). Nếu loại bỏ hoạt 
động nông nghiệp, với khoảng một nửa dân 
số tham gia, thì lao động trong ‘‘khu vực phi 
chính thức’’ chiếm tới 56% còn lao động của 
khu vực ‘‘chính thức’’ chỉ chiếm có 44%.  

Như dự đoán, số lượng lao động nông 
nghiệp giảm liên tục theo chiều tăng của 
mức độ thu nhập của các hộ: từ mức 77% 
của nhóm phân vị thứ nhất, nhóm hộ nghèo 
nhất, xuống mức 23% của nhóm phân vị thứ 
năm, nhóm hộ giàu nhất. Trong khi đó ở 
nhóm các hoạt động phi nông nghiệp thì các 
hộ càng nghèo, tỷ lệ lao động thuộc khu vực 
phi chính thức càng cao. Chỉ tiêu này ở mức 
31% cho nhóm giàu nhất và tăng lên mức 
88% cho nhóm nghèo nhất.  
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Bảng 7: Cơ cấu lao động của khu vực kinh tế phi chính thức theo 
ngũ phân vị của thu nhập, 2004 

(%) Phân vị (sắp thứ từ nghèo nhất đến giàu nhất) 
  I  II III IV V  

Chung 

Lao động tự làm “phi chính thức” 5,3 10,8 15,6 17,5 14,9 12,9 
Lao động ăn lương “phi chính thức” 14,8 19,3 17,6 13,5 9,0 14,8 
Lao động tự làm nông nghiệp 77,0 62,1 50,6 39,5 23,2 50,2 
Lao động tự làm “chính thức” 0,6 2,1 3,8 7,2 15,6 5,9 
Lao động ăn lương “chính thức”  2,3 5,7 12,4 22,3 37,4 16,1 
Tổng  100 100 100 100 100 100 
Phi chính thức phi NN/ tổng phi NN 87,5 79,3 67,2 51,2 31,1 55,7 

Nguồn: VHLSS2004, GSO, các tác giả tự tính. 
Lưu ý: Cái được gọi là phi chính thức ở đây khi sử dụng cần phải thận trọng vì sự hạn chế về mặt số liệu hiện 
nay (từ phi chính thức để trong ngoặc là để nhấn mạnh một thực tế là nó theo nghĩa tương đối). 
  

Khu vực kinh tế phi chính thức không 
tách rời với hiện tượng đô thị hoá. Khi không 
tính đến lĩnh vực nông nghiệp, khu vực kinh 
tế phi chính thức quan trọng cả ở khu vực 
thành thị lẫn nông thôn. Ở khu vực nông 
thôn, trong ba việc làm thì có hai việc làm là 
thuộc về khu vực kinh tế phi chính thức. Ở 
khu vực thành thị, nơi các hoạt động chính 
thức tập trung, tỷ lệ này là 41%. Trong điều 
kiện tỷ trọng nông thôn Việt Nam lớn và hoạt 
động kinh tế thuộc khu vực kinh tế phi chính 
thức chỉ chiếm 25% tổng số việc làm ở khu 
vực này (của khu vực thành thị là 35%), thì 
số lượng việc làm phi chính thức ở khu vực 
nông thôn cao hơn ở khu vực thành thị.  

Giống như vậy và phù hợp với thực tế, 
khu vực kinh tế phi chính thức quan trọng 
hơn đối với những người lao động có trình 
độ học vấn thấp ở Việt Nam. Vào năm 2004, 
trong số những người lao động chưa bao 
giờ đến trường có 72% làm việc ở khu vực 
kinh tế phi chính thức phi nông nghiệp, trong 
khi đó chỉ có 14% số lao động có trình độ 
đại học làm việc trong khu vực này.  

3. Khu vực kinh tế phi chính thức và 
lao động thuộc khu vực kinh tế phi chính 
thức: thiết kế một lược đồ đầy đủ  

Như đã đề cập trước đó, tất cả các kết 
quả trình bày ở mục 2 là chưa đủ. Chúng chỉ 
là những ước lượng thô về khu vực kinh tế 
phi chính thức ở Việt Nam và được dùng 
một cách gượng ép. Để bổ sung sự thiếu 
hụt số liệu thống kê về khu vực kinh tế phi 
chính thức và lao động khu vực kinh tế phi 
chính thức, giải pháp tối ưu là thiết kế một 
cuộc điều tra hỗn hợp hộ gia đình, doanh 
nghiệp, dựa trên lược đồ của cuộc điều tra 
1-2-3, thích ứng với điều kiện của Việt Nam 
cả về kinh nghiệm thống kê đã có và các 
đặc trưng kinh tế. Đề xuất này là một phần 
của một mục tiêu lớn hơn trong những năm 
tới đây, nhằm thiết kế cuộc điều tra LES 
cùng với VHLSS trở thành hai cuộc điều tra 
kinh tế - xã hội hộ gia đình chủ chốt ở Việt 
Nam, trong điều kiện thuận lợi là giờ đây 
LES đã được chuyển từ MOLISA về GSO. 
Từng cuộc điều tra sẽ tập trung vào các chủ 
đề khác nhau:  
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- LES tập trung vào các vấn đề về thị 
trường lao động và khu vực kinh tế phi 
chính thức; 

- VHLSS tập trung vào các vấn đề điều 
kiện sống và đói nghèo. 

Vì một số nguyên nhân (nguồn lực có 
hạn cả về tài chính lẫn nhân lực, khả năng 
kỹ thuật và quản lý điều hành), sự thay đổi 
như vậy không thể tiến hành được ngay 
trong một năm, do vậy một chiến lược gồm 
hai bước được chọn: trước mắt (năm 2007) 
thực hiện ngay cuộc điều tra và sau đó trong 
một thời gian nhất định ổn định toàn bộ kiến 
trúc trong hệ thống thống kê quốc gia.  

Trong năm 2007, chiến lược của chúng 
tôi gồm hai thành tố:  

- Hoàn thiện thiết kế của LES, mà vòng 
2007 đã được tiến hành vào tháng 8 năm 
2007 trong phạm vi kinh phí đã được phân bổ. 

- Tiến hành cuộc điều tra hộ SXKD cá 
thể và khu vực kinh tế phi chính thức 
(HB&ISS), nhằm cung cấp các ước lượng sát 
thực của các chỉ tiêu quan trọng của khu vực 
kinh tế phi chính thức (sản lượng, lao động, 
vốn,…) cho nền kinh tế quốc dân có tính đến 
kinh nghiệm trong và ngoài nước, giảm đến 
mức tối đa chi phí và có thể tích hợp một các 
bền vững với hệ thống thống kê quốc gia. 

Hai thành tố này phù hợp với các 
khuyến nghị của CSSC & ILO (2005) về các 
kế hoạch của LES trong nửa sau của những 
năm 2000 và Báo cáo Phát triển của Việt 
Nam (World Bank, 2007) trong đó nhấn 
mạnh đến việc hoàn thiện LES để đánh giá 
sự ảnh hưởng của việc ra nhập WTO tới thị 
trường lao động.  

Thiết kế mới cho cuộc điều tra LES2007  

Với thành tố thứ nhất, mục tiêu là mở 
rộng phạm vi của các vấn đề và chỉ tiêu của 

thị trường lao động đã được nghiên cứu 
trong các LES trước đây. Đặc biệt là muốn 
có được các thông tin về lao động khu vực 
kinh tế phi chính thức. Trước đây, phiếu 
điều tra chỉ giới hạn ở một số chủ đề (tình 
trạng lao động, thất nghiệp, thu nhập nhờ 
lao động) và số lượng câu hỏi thì giảm dần 
theo thời gian (đến năm 2006 còn dưới 25 
câu hỏi). Mặt khác các khái niệm không phải 
lúc nào cũng đảm bảo chuẩn mực so sánh 
quốc tế. Tuy nhiên, LES cũng phải đề cập 
đến một số câu hỏi quan trọng khác liên 
quan đến việc đề ra chính sách (thiếu việc 
làm, khu vực thể chế, nghề phụ,…).  

Năm 2007 do i) kinh phí được cấp ít so 
với cỡ mẫu quá lớn theo kế hoạch (khoảng 
170 000 hộ); ii) Đây là lần đầu tiên GSO có 
trách nhiệm tiến hành cuộc điều tra này, nên 
có sự rút gọn phạm vi của phiếu điều tra.  

Vụ Thống kê Dân số và Lao động 
(GSO) phối hợp với dự án Pháp-Việt GSO 
(GSO-IRD) đã xem xét và sửa đổi phiếu 
điều tra của LES2007. Giờ đây phiếu có 
khoảng trên 50 câu hỏi, với ba khía cạnh 
được hoàn thiện: 

- Tăng tính so sánh với các khái niệm 
và định nghĩa quốc tế về thị trường lao động 
(hoạt động, thất nghiệp,…Husmanns, 
Mehran, Verma, 1990); 

- Tối ưu hoá thứ tự các câu hỏi trong phiếu; 

- Tăng các chủ đề để có thể có nhiều chỉ 
tiêu thống kê phản ánh thị trường lao động, 
đặc biệt là phản ánh khu vực kinh tế phi 
chính thức và lao động thuộc khu vực này.  

Ở khía cạnh hoàn thiện cuối cùng, phiếu 
điều tra của LES2007 đã được thiết kế để: 

- Thu thập thông tin về lao động thuộc 
khu vực kinh tế phi chính thức (cả nghề 
chính và nghề phụ) và các đặc trưng cơ bản 
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của nó, vì đây là lần đầu tiên Việt Nam 
nghiên cứu về nội dung này.  

- Phát hiện ra các đơn vị kinh doanh hộ 
gia đình và các đơn vị sản xuất phi chính 
thức để điều tra trong giai đoạn hai (xem 
dưới đây).  

Để có được các chỉ tiêu thống kê của 
khu vực kinh tế phi chính thức, một bộ câu 
hỏi về tình trạng và đặc trưng nghề nghiệp 
của các doanh nghiệp (khu vực thể chế, quy 
mô, ngành kinh tế, đăng ký kinh doanh, 
dạng hạch toán) được đưa vào phiếu điều 
tra. Các câu hỏi được hỏi cho từng người 
lao động cả với nghề chính và nghề phụ. 
Kết quả, hai loại chỉ tiêu thống kê có liên 
quan đến khu vực kinh tế phi chính thức đã 
được cung cấp: số các doanh nghiệp không 
có tư cách pháp nhân và các đơn vị sản 
xuất phi chính thức ở Việt Nam (sử dụng 
tình trạng nghề nghiệp - chủ doanh nghiệp 
hoặc tự làm - để thẩm tra các đơn vị sản 
xuất) và các đặc trưng chính của chúng, và 
số các lao động trong khu vực kinh tế phi 
chính thức và các đặc trưng của họ (bao 

gồm số giờ làm việc, thu nhập và bảo hiểm 
xã hội).  

Đối với lao động của khu vực phi chính 
thức (cần lưu ý là theo định nghĩa, lao động 
phi chính thức về cơ bản là tổng của lao 
động thuộc khu vực kinh tế phi chính thức 
và lao động phi chính thức– lao động không 
theo dõi được- trong khu vực kinh tế chính 
thức), một tệp câu hỏi đã được đưa vào 
phiếu điều tra để xác định thành phần thứ 
hai này: dạng hợp đồng, bảo hiểm xã hội, 
nghỉ phép được thanh toán).  

Trong khi bộ câu hỏi quá lớn, thiết kế 
như vậy vẫn rất linh hoạt, tạo cơ hội các cơ 
quan hoặc các nhà nghiên cứu khác nhau 
có thể sử dụng các định nghĩa khác nhau về 
khu vực kinh tế phi chính thức trong phạm vi 
khuyến nghị quốc tế. Ví dụ, ta có thể có ước 
lượng cho khu vực kinh tế phi chính thức 
dựa vào tiêu chuẩn quy mô doanh nghiệp 
(dưới 5 người), hoặc dựa vào tiêu chuẩn 
đăng ký kinh doanh (không đăng ký kinh 
doanh), vì hai tiêu chuẩn này đã được định 
nghĩa quốc tế chấp nhận. 

Bảng 9: Đoạn trích từ phiếu điều tra của cuộc điều tra LES2007  
Bộ câu hỏi nhận dạng khu vực kinh tế phi chính thức và việc làm phi chính thức 

TÊN VÀ SỐ THỨ TỰ Ở PHẦN 1  

28. Cơ sở nơi [TÊN] làm công việc trên là hộ/cá nhân, 
hộ kinh doanh cá thể, thuộc kinh tế tập thể, tư nhân, 
nhà nước hay có vốn đầu tư nước ngoài? 

 
HỘ/CÁ NHÂN ...............................1 

HỘ KINH DOANH CÁ THỂ.........2 

TẬP THỂ ........................................3 

TƯ NHÂN ......................................4 

NHÀ NƯỚC ...................................5 

VỐN NƯỚC NGOÀI .....................6 

KHÁC .............................................7 

_____________________________ 

(GHI CỤ THỂ)  
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30. Với công việc trên, [TÊN] là chủ cơ sở sản xuất 
kinh doanh, tự làm, lao động gia đình, làm công ăn 
lương, xã viên HTX hay người học việc? 

 
CHỦ CƠ SỞ SX KINH DOANH .. 1 

TỰ LÀM......................................... 2 

LAO ĐỘNG GIA ĐÌNH................ 3 

LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG............. 4 

XÃ VIÊN HTX .............................. 5 

NGƯỜI HỌC VIỆC ....................... 6 

31. Với công việc trên, [TÊN] ký hợp đồng không 
thời hạn, có thời hạn, thỏa thuận miệng hay không ký 
hợp đồng? 

 
HĐ KHÔNG THỜI HẠN .............. 1 

HĐ CÓ THỜI HẠN ....................... 2 

THOẢ THUẬN MIỆNG................ 3 

KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG ............. 4 

33. Cơ sở nơi [TÊN] làm việc có: 
 a. Đăng ký kinh doanh không? 
 b. Đăng ký mã thuế không? 
 c. Mua bảo hiểm xã hội không? 
 d. Hệ thống sổ kế toán không? 

     CÓ  KHÔNG 

ĐKKD...............................1 2 

ĐK MÃ THUẾ .................1 2 

MUA BHXH ....................1 2 

SỔ KẾ TOÁN ..................1 2 

34. Địa điểm nơi [TÊN] làm thuộc trụ sở/văn phòng 
cố định, tại nhà/nhà khách hàng, một nơi cố định 
ngoài trời hay lưu động? 

 
VĂN PHÒNG CỐ ĐỊNH............... 1 

TẠI NHÀ/NHÀ KHÁCH HÀNG.. 2 

CỐ ĐỊNH NGOÀI TRỜI ............... 3 

LƯU ĐỘNG ................................... 4 

35. Cơ sở nơi [TÊN] làm công việc trên có tổng số 
bao nhiêu lao động? 

 
 

1-20 LAO ĐỘNG...... .....................1 

21- DƯỚI 300 LAO ĐỘNG .......... 2 

300 TRỞ LÊN ................................ 3 

 
Điều tra hộ SXKD cá thể và khu vực 

kinh tế phi chính thức 2007 (HB&ISS 2007) 

LES2007 sẽ cung cấp các thông tin 
thống kê về các đơn vị sản xuất và lao động 
thuộc khu vực kinh tế phi chính thức. Nhưng 
không có thông tin về đóng góp của khu vực 
này đối với các chỉ tiêu sản xuất tổng hợp 

của nền kinh tế quốc dân. Vì lẽ đó dự án 
quyết định tiến hành cuộc điều tra hộ SXKD 
cá thể và khu vực kinh tế phi chính thức 
(HB&ISS) dựa trên cơ sở phương pháp luận 
của cuộc điều tra hỗn hợp hộ gia đình và 
doanh nghiệp. Cụ thể hơn là dựa vào lược 
đồ của cuộc điều tra 1-2-3 do DIAL xây 
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dựng và được sửa đổi (thiết kế mẫu, phạm 
vi và phiếu điều tra) cho phù hợp với điều 
kiện của Việt Nam. Cuộc điều tra 1-2-3 
được chọn vì nó là một cuộc điều tra toàn 
diện nhất về khu vực kinh tế phi chính thức, 
phù hợp với khuyến nghị quốc tế về lĩnh vực 
này.  

Do điều kiện kinh phí, khả năng và thời 
gian, cuộc điều tra HS&ISS2007 đã được 
thử nghiệm tại hai thành phố lớn là Hà nội 
và TP Hồ Chí Minh(4). Cuộc điều tra thử 
nghiệm đầu tiên được hai cơ quan đồng tài 
trợ đó là GSO và IRD (DIAL, FSP 2S), còn 
cuộc điều tra thứ hai do Ngân hàng Thế giới 
tài trợ.  

Đơn vị thống kê của HB&ISS2007 là 
các doanh nghiệp hộ gia đình không có tư 
cách pháp nhân phi nông nghiệp (NFHUE). 
Tức là các doanh nghiệp hộ gia đình chưa 
được đề cập trong luật doanh nghiệp. Phạm 
vi như vậy đã có sự cách tân vì nó đã mở 
rộng phạm vi của các cuộc điều tra khu vực 
kinh tế phi chính thức thông thường. Trong 
các cuộc điều tra đó, khu vực kinh tế phi 
chính thức được xác định dựa và cuộc điều 
tra trước (ở pha 1 của cuộc điều tra) và chỉ 
các đơn vị sản xuất phi chính thức được 
điều tra. Với cuộc điều tra HB&ISS, cả kinh 
doanh chính thức và phi chính thức đều 
được điều tra. Cách làm này cho phép 
chúng ta xác định sau (pha 2) khu vực kinh 
tế phi chính thức. Điều đó cho phép có được 
các định nghĩa khác nhau về khu vực kinh tế 
phi chính thức, hoặc dựa vào tiêu chuẩn 
đăng ký/ không đăng ký kinh doanh hoặc 
dựa và tiêu chuẩn quy mô của doanh 
nghiệp, hoặc dựa vào cả hai tiêu chuẩn này 
(theo định nghĩa quốc tế), vì các thông tin đó 
có thu thập trong cuộc điều tra. Thiết kế 
mềm dẻo này tạo cơ hội cho việc có được 

các chỉ tiêu thống kê về khu vực kinh tế phi 
chính thức đáp ứng các mục đích và đối 
tượng dùng tin khác nhau (quốc gia, quốc 
tế, nhà nước, các nhà nghiên cứu,…). Một 
điểm mạnh khác nữa là phương pháp tiếp 
cận này tương tự như phương pháp dự án 
khu vực UN-ESCAP (với 3 nước tham gia 
thử nghiệm là Mông cổ, Sri Lanka và 
Philippine; ESCAP, 2007). Dự án này mở 
đường cho Việt Nam tích hợp toàn diện vào 
nó và có được các số liệu để so sánh. Trong 
bối cảnh thống kê Việt Nam, HB&ISS2007 
trùng lặp một phần với AHBS (xem trên). Sự 
trùng lặp hữu ý này cho phép đánh giá tốt 
hơn cuộc tranh luận về hoạt động kinh 
doanh hộ gia đình bằng cách so sánh hai 
nguồn số số liệu, và để thiết kế một lược đồ 
bền vững nhằm có được các chỉ tiêu thống 
kê chi tiết và sát thực về NFHUE.  

Lược đồ chọn mẫu của HB&ISS2007 
bao gồm toàn bộ NFHUE được định dạng 
trong LES2007. Chiến lược chọn mẫu này 
của HB&ISS2007 được thực hiện để có 
được các chỉ tiêu thống kê đại diện cho khu 
vực kinh tế phi chính thức, với mức độ xác 
thực thỏa mãn yêu cầu. Để đại diện được 
cho một địa phương, cần điều tra ít nhất 
1000 doanh nghiệp (dưới quy mô mẫu này 
chất lượng của thông tin không đảm bảo).  

Theo tính toán của chúng tôi, dựa trên 
cơ sở kết quả của hai cuộc điều tra 
VHLSS2004 và VHLSS2002, ở cấp toàn 
quốc, cứ một hộ thì có bình quân là 0,47/ 
0,48 hộ kinh doanh và 0,37/ 0,38 hộ kinh 
doanh thuộc khu vực phi chính thức (không 
đăng ký kinh doanh). Các cuộc điều tra cho 
kết quả của Hà Nội cũng tương tự như vậy. 
Tỷ lệ này ổn định qua hai vòng điều tra của 
VHLSS (2002 và 2004). Nếu kết quả là đáng 
tin cậy, thì chúng ta xác định được là trong 
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cuộc điều tra LES2007, xấp xỉ cứ 1 IPU 
được điều tra ở pha hai cần chọn 2,7 hộ. 
Như vậy tỷ lệ chọn mẫu tương ứng là cứ 2 
hộ có 1 hộ kinh doanh. Kết quả là với quy 
mô mẫu 3 000 hộ ở pha 1 chúng ta có được 
1 500 hộ kinh doanh và 1 000 IPU. Quy mô 
mẫu (3 000 hộ ở pha 1; 1 000 IPU ở pha 2) 
cần được xem là quy mô tối thiểu để tiến 
hành cuộc điều tra 1-2-3 đáp ứng được mục 
tiêu đặt ra.  

Các ước lượng ban đầu của cuộc điều 
tra LES2007 ở Hà Nội cho biết: trong tổng 
số 3 300 hộ được điều tra, có 1 457 NFHUE 
và 1 153 IPU tiềm năng (không có đăng ký 
kinh doanh). Kết quả này rất đáng quan tâm 
vì nó cho biết là các ước lượng của 
LES2007 có độ thống nhất với kết quả của 
VHLSS rất cao. Vì năm 2007, GSO lần đầu 
tiên tiến hành LES, nên người ta có thể suy 
luận là trong tương lai chất lượng của LES 
sẽ tốt. Hơn thế nữa, chiến lược chọn mẫu 
có các đặc trưng thống kê tốt vì quyền số 
của HB&ISS2007 giống với quyền số của 
LES2007 (cho dù có sự hiệu chỉnh sau phân 
tổ cho trường hợp không trả lời phỏng vấn). 

Phiếu điều tra là một mẫu riêng, bao 
gồm có 8 môđun: 

• Môđun A: Đặc điểm của đơn vị sản 
xuất kinh doanh 

• Môđun B: Nhân công 

• Môđun C: Sản xuất và tiêu thụ 

• Môđun D: Chi tiêu và giá thành 

• Môđun E: Khách hàng, nhà cung cấp 
và đối thủ cạnh tranh 

• Môđun F: Thiết bị, đầu tư và tài chính 

• Môđun G: Khó khăn và triển vọng 

• Môđun H: Bảo hiểm  

Phiếu điều tra đã được thiết kế đặc biệt 
để phù hợp với các mục tiêu của tài khoản 
quốc gia. Đó là một việc làm khó khăn, vì 
thứ nhất, hầu hết các IPU đều không có sổ 
sách ghi chép kế toán và thứ hai, họ cũng 
không quản lý doanh nghiệp theo định nghĩa 
chính thức về hạch toán và khung thời gian 
(hàng năm). Cấu trúc của các phiếu điều tra 
nhằm thu hẹp khoảng cách thực tiễn hàng 
ngày của các nhà sản xuất phi chính thức và 
khái niệm kinh tế chuẩn (giá trị gia tăng, chi 
phí trung gian, thu nhập hỗn hợp, tiêu dùng 
tài sản cố định,…).  

4. Kết luận 

Ngoài các hoạt động trước mắt (hoàn 
thành chuyên san này; tiến hành thành công 
HB&ISS2007; phân tích và công bố kết quả 
của LES2007 và HB&ISS2007) dự án sẽ 
xây dựng các hoạt động cho nó cho giai 
đoạn tiếp theo. Trên góc độ thống kê, mục 
tiêu chính của chúng tôi là hoàn thiện thiết 
kế của các cuộc điều tra để có được các chỉ 
tiêu thống kê về thị trường lao động và khu 
vực kinh tế phi chính thức.  

Cụ thể hơn, ba loại hoạt động sẽ được 
tiếp tục. Thứ nhất, dự án sẽ tìm nguồn kinh 
phí để tiến hành cuộc điều tra HB&ISS ở 
cấp quốc gia vào năm 2009 trên cơ sở kinh 
nghiệm của năm 2007. Đối với hệ thống tài 
khoản quốc gia, cần có bức tranh toàn cảnh 
của khu vực kinh tế phi chính thức. Để bổ 
sung thêm cho cuộc điều tra HB&ISS, điều 
tra thử pha 3 của cuộc điều tra ở một phạm 
vi hẹp cũng sẽ được tiến hành.  

Thứ hai, dự án sẽ góp phần hoàn thiện 
thiết kế của LES. Mục tiêu chính là trở thành 
nước tiên phong trong việc hoàn thiện LES 
trên cơ sở kinh nghiệm trong nước và quốc 
tế. Mục tiêu lý tưởng là chuyển đổi LES của 
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Việt Nam: a) thành cuộc điều tra thường 
xuyên để có thông tin về các chỉ tiêu lao 
động hàng quý; b) có thêm một bộ phận 
được điều tra lặp để có thông tin về sự biến 
động của thị trường lao động cũng và; c) 
ghép thêm các chủ đề khác để nghiên cứu 
các vấn đề có liên quan đến chính sách về 
thị trường lao động (ví dụ như vấn đề về 
giới, chương trình đào tạo, chất lượng 
nghề,…).  

Thứ ba, mục tiêu tổng quát của dự án 
là tích hợp LES và HB&ISS vào hệ thống 
thống kê quốc gia sao cho chúng được tiến 
hành thường xuyên và bền vững. Kiến nghị 
của chúng tôi đối với các cuộc điều tra kinh 
tế xã hội của các hộ gia đình là dựa trên hai 
trụ cột chính là: 

- LES/HB&ISS sẽ tập trung vào các vấn 
đề về thị trường lao động và khu vực kinh tế 
phi chính thức;  

- Trong khi VHLSS sẽ tập trung vào các 
vấn đề điều kiện sống và nghèo đói.  

Kiến nghị tham vọng này sẽ đặt GSO 
vào một vị thế lý tưởng để có vị trí dẫn đầu 
trong việc nghiên cứu các vấn đề về khu 
vực kinh tế phi chính thức và lao động thuộc 
khu vực này (thống kê và phân tích). Kinh 
nghiệm của Việt Nam sẽ được phổ biến 
trong khu vực và quốc tế, các chuyên gia 
của Việt Nam có thể tham gia vào việc xây 
dựng chương trình nghiên cứu quốc tế   

(1) Để ước lượng hoạt động hoạt động phi 
nông nghiệp cho toàn quốc, Vụ Tài khoản Quốc 
gia xem xét hai nguồn thông tin: từ các cuộc điều 
tra doanh nghiệp và từ các cuộc điều tra về các 
đơn vị sản xuất kinh doanh cá thể phi nông 
nghiệp. 

(2) Chỉ tiêu này không tính đến sự thay đổi 
của tỷ lệ tham gia vào thị trường lao động (vì một 
số người không làm việc có thể có quyết định 
tham gia lao động khi tình hình được cải thiện 
(có thêm nhiều việc làm hoặc mức lương tăng). 

(3) Nhưng cũng cần phải thận trọng vì tăng 
lương thực tế mạnh trong giai đoạn 2002-2004 
(bình quân trên 6% năm) có thể do mức độ sát 
thực của số liệu thu thập trong cuộc điều tra 
2002 thấp (chỉ tiêu thu nhập và chi tiêu bị ước 
lượng thấp hơn thực tế; Perterson, 2005). 

(4) Cho vòng đầu này của các cuộc điều tra, 
pha ba của cuộc điều tra 1-2-3 không được thực 
hiện. 
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